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BO loc truc tiép OAFA

Pac trung

Téng quan

B6 loc ndi tuyén dugc st dung dé loc cac hat bui ban trong khdng khi trong voi hiit bing hdp loc. Hop loc dugc dat trong mdt vo trong sudt dé cé
thé nhin thay mirc d6 nhiém ban cla bd loc.

e Ciing c6 thé dugc st dung cho cac ing dung pin theo tudn thi F1A

Luu y: Khéng lam sach vé bang dung méi phan cuc (vi du: con).

Bidu do lién két & oafa

s

Cac so d6 hién thi trong tai lidu nay ciing c6 sin tryc tuy&n. O d6 n6 ¢6 thé hién thi cac gia tri chinh xac.
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B0 loc truc tiép OAFA

Ma mau
001 Dong 004 C8ng ndi chan khong 2
OAFA B loc ndi tuyén E Kich thudc tuong tu nhu cng ndi 1
002 Thiét ké 005 Thiét ké b loc
C Noi tuyén C 5um
F 10 ym
003 Cong ndi chan khong 1 E 40 pm
Q3 PAau ndi dang cdm 3 mm
Q4 K&t néi ddu cdm 4 mm
Q6 Dau ndi dang cdm 6 mm
Qs Dau ndi dang cdm 8 mm

Q10

Dau ndi dang cdm 10 mm
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Bang dit liéu

Dir liéu ky thuat chung

Chiéu rong dinh mirc

3 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

C8ng néi khi nén

d6i véi 6ng mém bén
ngoai @ 3 mm

ddi v6i dng mém @ ngoai
4 mm

d6i véi 6ng mém bén
ngoai @ 6 mm

ddi v6i dng mém bén
ngoai @ 8 mm

ddi v8i dng mém @ ngoai
10 mm

D06 min bd loc

5pm, 10 pm, 40 pm

Vi tri ap dat

bat ki

Kiéu gin

Lép dat dudng day

Cac diéu kién van hanh va méi trudng

quanh

Ap suat van hanh -0,1...1 MPA
Ap sudtvan hanh -1...10bar

Ap suat van hanh -14,5 ... 145 psi
M®&i chat van hanh Khi

Nhiét do mdi trudng xung | 0 ... 60°C

L&p chéng &n mon KBKY

1 - {tng suat &n mon thap

Luuy ap dung

Khéng nén vé sinh vé may bang dung méi phan cyc (nhu ¢dn).

1) Thdng tin thém www.festo.com/x/topic/kbk

Vit liéu

Vit liéu vd PA
V3t liéu cta phét HNBR
Vat liéu bd loc PE

Ghi cha vt liéu

Tuan thd RoHS

Tuan thd LABS

VDMA24364 Vung Il

Tinh phit hgp dé san xudt
pin Li-ion

Phil hgp cho san xudt pin véi gia tri Cu/Zn/Ni giam (F1a)

Luu lwgng binh thuéng gn tily thudc vao chénh l&ch ap suat Ap (OAFA-C-Q3-E-C)
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Bang di liéu

Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh l&ch ap suat Ap (OAFA-C-Q3-E-E)
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Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q3-E-F)
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Bang dix liéu
Luu lwgng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q4-E-C)
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Luu lugng binh thuéng gn tity thudc vao chénh léch ap sudt Ap (OAFA-C-Q4-E-E)
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Bang di liéu

Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q4-E-F)
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Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q6-E-F)
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BO loc truc tiép OAFA

Bang dix liéu
Luu lwgng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q6-E-E)
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Luu lwgng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q6-E-F)
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Bang di liéu
Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q8-E-C)
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Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q8-E-E)
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? ~ A
Bang dir liéu
Luu lwgng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q8-E-F)
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Luu lwgng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q10-E-C)
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Bang di liéu

Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh [&ch ap suat Ap (OAFA-C-Q10-E-E)
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Lvu lugng binh thudng gn tity thudc vao chénh léch ap suat Ap (OAFA-C-Q10-E-F)
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BO loc truc tiép OAFA

Kich thudc

Kich thudc — Bd loc ndi tuy&n OAFA

o=

<3

Tai xudng dir liéu CAD & www.festo.com

=&

B1 B2 D1 H1 L1
@

OAFA-C-Q3-E-C

OAFA-C-Q3-E-E 14,7 11 12 17,5 60,2
OAFA-C-Q3-E-F

OAFA-C-Q4-E-C

OAFA-C-Q4-E-E 14,7 11 12 17,5 61,7
OAFA-C-Q4-E-F

OAFA-C-Q6-E-C

OAFA-C-Q6-E-E 21,4 17 17 25 68
OAFA-C-Q6-E-F

OAFA-C-Q8-E-C

OAFA-C-Q8-E-E 28 21 23,6 32,8 71,9
OAFA-C-Q8-E-F

OAFA-C-Q10-E-C

OAFA-C-Q10-E-E 28 21 23,6 32,8 87,5
OAFA-C-Q10-E-F
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B0 loc truc tiép OAFA

Kich thudc

Kich thudc — Bat gad OAMM Tai xudng dit liéu CAD & www.festo.com

L2
L3

I

] OAFA-C-QB-5%* [ Jg@h
= *W:"'Hﬁ
U W

) =1
B1 B2 D1 D2 H1 L1 L2 L3
[/}
OAMM-A2-A-Q3Q4 14,7 11 10,7 3,2 11,5 32 25 23
OAMM-A2-A-Q6 14,7 11 15,4 4,5 16,5 37 13,6 6,4
OAMM-A2-A-Q8Q10 21,4 17 22 4,5 21 39 19,3 8,7
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BO loc truc tiép OAFA

Thdng tin dat hang

Thong tin dat hang - Bo loc chan khdng OAFA

C8ng ndi khi nén Chiéu rong dinh mirc D3 min bo loc trong lugng san pham S& bd phan | Loai
ddi v&i 6ng mém bén 3mm 5 um 5,38¢g 8212636 | OAFA-C-Q3-E-C
ngoai @ 3 mm 10 ym 8212634 | OAFA-C-Q3-E-F
40 pm 8234101 | OAFA-C-Q3-E-E
ddi v6i dng mém @ ngoai | 4 mm 5um 548 8212639 | OAFA-C-Q4-E-C
4 mm 10 ym 8212637 | OAFA-C-Q4-E-F
40 pm 8212638 | OAFA-C-Q4-E-E
ddi véi 6ng mém bén 6 mm 5pm 11g 8212642 | OAFA-C-Q6-E-C
ngoai @ 6 mm 10 um 8212640 | OAFA-C-Q6-E-F
40 pm 8212641 | OAFA-C-Q6-E-E
ddi véi 6ng mém bén 8 mm 5 um 22,3g 8212645 | OAFA-C-Q8-E-C
ngoai @ 8 mm 10 ym 8212643 | OAFA-C-Q8-E-F
40 pm 8212644 | OAFA-C-Q8-E-E
ddi v&i 6ng mém @ ngoai | 10 mm 5 um 28g 8212648 | OAFA-C-Q10-E-C
10 mm 10 pm 8212646 | OAFA-C-Q10-E-F
40 pm 8234107 | OAFA-C-Q10-E-E
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Phy kién

Bd loc tryc ti€p OAFA

Bat gd OAMM
e
o 4
» S
)
Kiéu gén Md-men xodn siét tdi da | Tinh phii hgp dé san trong lugng san pham S6 bd phan | Loai
xudt pin Li-ion D
616 xuyén cho vit M3 0,26 Nm Phit hgp cho san xuat 1,36 g 8228731 | OAMM-A2-A-Q3Q4
6 16 xuyén chovit M4 [ 0,4 N m pinvéigiatri Cu/Zn/Ni (3,7 ¢ 8228730 | OAMM-A2-A-Q6
giam (F1a) 5,63¢g 8228729 | OAMM-A2-A-Q8Q10
1) www.festo.com/x/topic/bat
L6i loc OAFC (5 pm)
D6 min bd loc Tinh phit hgp dé san trong lugng san pham Kich c& gbi S6 bd phan | Loai
xudt pin Li-ion V
5um Phil hgp cho san xuat 0,93g 5 8224528 | OAFC-A2-Q3Q4-E-C
pinvéi gid tri Cu/Zn/Ni |3,25¢ 8224531 | OAFC-A2-Q6-E-C

1) www.festo.com/x/topic/bat

L6i loc OAFC (10 pm)

giam (F1a)

6,1g

8224534 | OAFC-A2-Q8Q10-E-C

Do min bd loc Tinh phil hgp d€ san trong lugng san pham Kich c& goi S6 b phan | Loai
xuét pin Li-ion ¥
10 um Phi hgp cho san xuat 0,93¢g 5 8224526 | OAFC-A2-Q3Q4-E-F
pin vGi gid tri Cu/Zn/Ni 3,25 ¢ 8224529 | OAFC-A2-Q6-E-F
giam (F1a) 6,1¢g 8224532 | OAFC-A2-Q8Q10-E-F
1) www.festo.com/x/topic/bat
L6i loc OAFC (40 pm)
D6 min bo loc Tinh phl hgp dé san trong lugng san phém Kich cd géi S6 bo phan | Loai
xudt pin Li-ion D
40 pym Phi hgp cho san xuat 0,93 g 5 8224527 | OAFC-A2-Q3Q4-E-E
pin vGi gia tri Cu/Zn/Ni | 3,25 ¢ 8224530 | OAFC-A2-Q6-E-E
giam (F1a) 6,1g 8224533 | OAFC-A2-Q8Q10-E-E

1) www.festo.com/x/topic/bat

2026/09

& www.festo.com/catalogue/ ...

15


https://www.festo.com/catalogue/

	Bộ lọc trực tiếp OAFA
	Các tính năng
	Mã kiểu
	Bảng dữ liệu
	Dữ liệu kỹ thuật chung
	Các điều kiện vận hành và môi trường
	Vật liệu
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q3-E-C)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q3-E-E)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q3-E-F)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q4-E-C)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q4-E-E)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q4-E-F)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q6-E-F)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q6-E-E)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q6-E-F)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q8-E-C)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q8-E-E)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q8-E-F)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q10-E-C)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q10-E-E)
	Lưu lượng bình thường qn tùy thuộc vào chênh lệch áp suất ∆p (OAFA-C-Q10-E-F)

	Kích thước
	Bộ lọc nội tuyến OAFA
	Bát gá OAMM

	Thông tin đặt hàng
	Thông tin đặt hàng – Bộ lọc chân không OAFA

	Phụ kiện
	Bát gá OAMM
	Lõi lọc OAFC (5 µm)
	Lõi lọc OAFC (10 µm)
	Lõi lọc OAFC (40 µm)


